
 

 

PHỤ LỤC 01 

Tổng hợp tình hình báo cáo tháng 3 năm 2026 của  

các Thành viên UBND tỉnh 

(Tính đến ngày 01/4/2026) 

 
 

STT 
Thành viên  

UBND tỉnh 

Phụ trách theo dõi UBND 

các xã, phường 
Ghi chú 

1 
Chánh Văn phòng  

UBND tỉnh 

1. Sơn Tây Hạ. 

2. Măng Đen. 
Tổng hợp chung 

2 Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Kon Plông. 

2. Kon Tum. 

3. Ba Tô. 

4. Vệ Giang. 

5. Sơn Linh. 

6. Đăk Rve. 

7. Nghĩa Hành. 

Báo cáo số  

90/BC-SNV ngày 

24/3/2026 

3 
Chánh Thanh tra 

tỉnh 

1. Rờ Kơi. 

2. Mô Rai. 

3. Ia Tơi. 

4. Bờ Y. 

5. Ia Đal. 

6. Sa Loong. 

7. Tây Trà. 

Báo cáo số  

62/BC-TTR ngày 

30/3/2026 

4 

Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ 

 

1. Bình Minh. 

2. Bình Chương. 

3. Mỏ Cày. 

4. Đình Cương. 

5. Đăk Bla. 

6. Đăk Cấm. 

7. Đăk Môn. 

Báo cáo số  

66/BC-SKHCN 

ngày 27/3/2026 

5 
Giám đốc Sở Công 

Thương 

1. Ba Xa. 

2. Trường Giang. 

3. Sơn Tịnh. 

4. Đặng Thùy Trâm. 

5. Ba Gia. 

6. Dục Nông. 

7. Vạn Tường. 

Báo cáo số 

1481/BC-SCT 

ngày 26/3/2026 

6 
Giám đốc Sở Xây 

dựng 

1. Sa Bình. 

2. Đức Phổ. 

3. Đông Sơn. 

4. Ya Ly. 

5. Sa Thầy. 

6. Cẩm Thành. 

Báo cáo số 

107/BC-SXD ngày 

27/3/2026 



2 

 

STT 
Thành viên  

UBND tỉnh 

Phụ trách theo dõi UBND 

các xã, phường 
Ghi chú 

7. Tịnh Khê.    

8. Ngọc Linh.                                                                                                        

7 

Giám đốc Sở Dân 

tộc và Tôn giáo 

 

1. Đăk Plô. 

2. Phước Giang. 

3. Đăk Long 

4. Xốp. 

5. Ngọk Tụ. 

6. Cà Đam. 

7. Sơn Tây Thượng. 

Báo cáo số  

67/BC-SDTTG 

ngày 27/3/2026 

8 
Giám đốc Sở Y tế 

 

1. Ba Tơ. 

2. Nghĩa Lộ. 

3. Minh Long. 

4. Sa Huỳnh. 

5. Kon Brai. 

6. Đăk Kôi. 

7. Nguyễn Nghiêm. 

Báo cáo số 

913/BC-SYT ngày 

27/3/2026 

9 

Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

 

1. Tu Mơ Rông. 

2. Măng Ri. 

3. Đăk Pxi. 

4. Ba Dinh. 

5. Trà Câu. 

6. Đăk Sao. 

7. Thiện Tín. 

Báo cáo số 

648/BC-SGDĐT 

ngày 27/3/2026 

10 

Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

 

1. Sơn Tây. 

2. Trà Giang. 

3. Lân Phong. 

4. Đăk Hà. 

5. Đăk Ui. 

6. Bình Sơn. 

7. Ngọk Bay. 

Báo cáo số 

1120/BC-

SVHTTDL ngày 

30/3/2026 

11 

Giám đốc Sở Tư 

pháp 

 

1. Đăk Pék. 

2. Đặc khu Lý Sơn. 

3. Mộ Đức. 

4. Ba Vinh. 

5. Sơn Thủy. 

6. Thanh Bồng. 

7. Nghĩa Giang. 

Báo cáo số 

116/BC-STP ngày 

28/3/2026 

12 
Giám đốc Sở Tài 

chính 

1. Măng Bút. 

2. Sơn Hà. 

3. Sơn Hạ. 

4. Long Phụng. 

Báo cáo số 

184/BC-STC ngày 

30/3/2026 



3 

 

STT 
Thành viên  

UBND tỉnh 

Phụ trách theo dõi UBND 

các xã, phường 
Ghi chú 

5. Trương Quang Trọng. 

6. Ba Động. 

7. An Phú. 

13 

Giám đốc Sở Ngoại 

vụ 

 

1. Thọ Phong. 

2. Ngọk Réo. 

3. Ia Chim. 

4. Đăk Mar. 

5. Ba Vì. 

6. Đăk Tờ Kan. 

7. Tư Nghĩa. 

8. Đăk Rơ Wa. 

Báo cáo số 

608/BC-SNgV 

ngày 27/3/2026 

14 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

1. Đông Trà Bồng. 

2. Tây Trà Bồng. 

3. Trà Bồng. 

4. Khánh Cường. 

5. Đăk Tô. 

6. Kon Đào. 

7. Sơn Mai. 

8. Sơn Kỳ. 

Báo cáo số 

282/BC-SNNMT 

ngày 27/3/2026 
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